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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ MỨC PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC, TỈNH SÓC TRĂNG.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP, ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán Nhà nước;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV, ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đối tượng bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước, tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính và Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp tổ chức chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 375/QĐTC-CTUBND, ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Lưu: NC, LT.
	CHỦ TỊCH




Huỳnh Thành Hiệp


 
QUY ĐỊNH
V/V ĐỐI TƯỢNG BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ VÀ MỨC PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC, TỈNH SÓC TRĂNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 596/QĐTC-CTUBND, ngày 02/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)
Quy định này cụ thể hóa một số nội dung của Nghị định số 128/2004/NĐ-CP, ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán Nhà nước và Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV, ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước để áp dụng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 1. Đối tượng
1. Đối tượng được bổ nhiệm kế toán trưởng:
a) Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với đối tượng phụ trách kế toán tại các đơn vị (đơn vị dự toán cấp I có các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc và có từ 02 kế toán trở lên), bao gồm:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Văn hóa Thông tin;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.
b) Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với các chức danh:
- Trưởng Phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính;
- Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội kiêm nhiệm công tác Kế toán;
- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh, Bệnh viện Đa khoa cấp huyện kiêm nhiệm công tác kế toán;
- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Dạy nghề kiêm nhiệm công tác kế toán;
- Phụ trách kế toán Phòng Giáo dục các huyện, thị;
- Làm nhiệm vụ kế toán chung cho khối hành chính nhà nước đối với các huyện, thị thực hiện cơ chế một cửa.
2. Đối tượng được bổ nhiệm chức danh phụ trách kế toán:
- Các đối tượng đang làm nhiệm vụ kế toán ngoài đối tượng quy định tại điểm a và b, khoản 1 Điều này chỉ bổ nhiệm chức danh phụ trách kế toán.
- Các đơn vị kế toán cấp III có tổ chức bộ phận kế toán trực thuộc mà Thủ trưởng đơn vị kế toán cấp trên đơn vị kế toán cấp III quyết định thì bộ phận kế toán trực thuộc đó cũng được bố trí người làm phụ trách kế toán.
- Các đối tượng đang làm kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn.
3. Những đơn vị kế toán đã bổ nhiệm người làm kế toán trưởng hoặc cử người phụ trách kế toán thì không bổ nhiệm Trưởng Phòng Kế toán hoặc Trưởng Ban Kế toán.
Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm
1. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng:
a) Tiêu chuẩn:
- Về phẩm chất đạo đức:
+ Đạt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức quy định đối với công chức, viên chức;
+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của nhà nước.
- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Chức danh kế toán trưởng ở các đơn vị dự toán cấp I phải có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;
+ Chức danh kế toán trưởng ở các đơn vị dự toán cấp II và cấp III phải có trình độ trung học hoặc cao đẳng về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;
+ Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.
- Về thời gian công tác thực tế làm kế toán:
+ Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu trình độ đại học trở lên thì thời gian công tác thực tế làm kế toán ít nhất là 2 năm.
+ Đối với chức danh kế toán trưởng yêu cầu trình độ trung học hoặc cao đẳng thì thời gian công tác thực tế làm kế toán ít nhất là 3 năm.
b) Điều kiện:
- Có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này;
- Không thuộc các đối tượng những người không được làm Kế toán trưởng theo quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;
- Đơn vị phải có 02 (hai) kế toán trở lên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm phụ trách kế toán:
- Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định đối với kế toán trưởng nhưng không thuộc đối tượng được bổ nhiệm kế toán trưởng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này hoặc chưa có đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế làm kế toán hoặc chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định tại tiết b, điểm 1.2, mục 1, phần III Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV, ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
- Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trung cấp trở lên; không thuộc đối tượng không được làm kế toán trưởng quy định tại Điều 51, Luật Kế toán (Luật số 03/QH10, ngày 17/6/2003).
Điều 3. Thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:
a) Các đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách địa phương:
- Chức danh Trưởng phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán nếu chưa đủ tiêu chuẩn kế toán trưởng);
- Phụ trách kế toán tổng hợp thu, chi ngân sách huyện, thị thuộc Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị do Chủ tịch UBND huyện, thị bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán nếu chưa đủ tiêu chuẩn kế toán trưởng).
b) Các đơn vị kế toán cấp I nêu tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Quy định này lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.
c) Các đơn vị có chức danh nêu tại điểm b, khoản 1, Điều 1 Quy định này (trừ Trưởng phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính, phụ trách kế toán tổng hợp thu, chi ngân sách huyện, thị thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị) do Thủ trưởng Sở ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị bổ nhiệm.
d) Đối với chức danh phụ trách kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn, do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định bổ nhiệm sau khi thỏa thuận bằng văn bản với Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị.
e) Các đơn vị kế toán khác: Chức danh kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do Thủ trưởng đơn vị đó quyết định bổ nhiệm.
2. Thẩm định thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:
- Giám đốc Sở Tài chính thẩm định thủ tục, thông qua Sở Nội vụ có ý kiến thống nhất, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh).
- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thẩm định và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng đơn vị).
3. Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán:
- Tờ trình (hoặc công văn đề nghị) của Thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức, trong đó tóm tắt ý kiến nhận xét của tập thể lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn và ý kiến của cơ quan sử dụng công chức về việc đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán;
- Các văn bằng chứng chỉ.
4. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán: Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán không bị hạn chế về thời gian. Riêng các đơn vị kế toán nêu tại điểm a và b, khoản 1, Điều 1 Quy định này thì thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán là 5 năm. Thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như thủ tục bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo đơn vị.
5. Bãi miễn kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán: cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Trình tự, thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
6. Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với cá nhân trực tiếp được thuê hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán được thuê.
Điều 4. Phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán và nguồn kinh phí đảm bảo
1. Mức phụ cấp:
a) Kế toán trưởng các đơn vị cấp I được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng Ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức I hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu.
Ví dụ: Chị Nguyễn Thị C là công chức thuộc biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chị C xếp loại công chức loại A2 hệ số lương bậc 1: 4,4. Ngày 1/4/2005 chị C được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của Sở, mức phụ cấp Trưởng phòng hệ số 0,5. Việc tính phụ cấp kế toán trưởng cho chị C được tính như sau:
Phụ cấp Kế toán trưởng: 0,5 (phụ cấp Trưởng phòng) + 0,1 = 0,6
Lương chị C được hưởng: 350.000 đ x (4,4+0,6) = 1.750.000 đ
b) Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ Trưởng phòng (Trưởng Ban) của đơn vị.
c) Phụ trách kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp hàng tháng hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu.
d) Kế toán trưởng và phụ trách kế toán các đơn vị còn lại căn cứ vào mức phụ cấp kế toán trưởng, mức phụ cấp phụ trách kế toán quy định tại điểm a và b, khoản 1 Điều này để vận dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.
e) Trường hợp một người vừa được bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên, vừa làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới (cấp II, cấp III) thì được hưởng mức phụ cấp quy định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên.
2. Nguồn kinh phí đảm bảo: Phụ cấp kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị nào, cấp nào thì do đơn vị đó, cấp đó đảm bảo cân đối kinh phí trong khoản kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị tổ chức thực hiện các Quy định này.
2. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện liệu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét giải quyết hoặc tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.
4. Quy định này thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐTC-CTUBND, ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
 
